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1. Phản xạ là gì? Cho ví dụ.
Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.
Ví dụ:
2. Cấu tạo và tính chất của xương? 
Cấu tạo: Màng xương, mô xương cứng, mô xương xốp. Thành phần: Cốt giao và muối khoáng.
Tính chất: Bền chắc và mềm dẻo.
3. Các thành phần của máu, chức năng các thành phần của máu.
Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%) gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Chức năng:
· Huyết tương: Duy trì máu ở trạng thái lỏng, vận chuyển các chất.
· Hồng cầu: Vận chuyển O2 và CO2.
· Bạch cầu: Tham gia bảo vệ cơ thể.
· Tiểu cầu: Đóng vai trò chủ yếu trong sự đông máu.
4. Đông máu và nguyên tắc truyền máu. Sự đông máu có ý nghĩa gì đối với sự sống của cơ thể? 
·  Đông máu: là hiện tượng máu lỏng chảy ra khỏi mạch tạo thành cục máu đông.
· Ý nghĩa: Giúp cơ thể tự bảo vệ, chống mất máu khi bị thương.
· Nguyên tắc truyền máu: 
+ Truyền nhóm máu phù hợp đảm bảo hồng cầu người cho không bị ngưng kết trong máu của người nhận.
	+ Truyền máu không có mầm bệnh. Truyền từ từ.
5. Các biện pháp phòng tránh bệnh tim mạch.
- Cần khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn.
- Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch. Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạ
6. Các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại.
- Trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi.
- Không hút thuốc lá và vận động mọi người không nên hút thuốc lá.
- Nên đeo khẩu trang khi dọn vệ sinh hay khi hoạt động ở môi trường có nhiều bụi.
- Đảm bảo nơi làm việc và nơi ở có đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp.
7. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng lên cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi như thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?
Biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn).
8. Tiêu hóa ở dạ dày - chú ý phần biến đổi thức ăn ở dạ dày.
	Biến đổi thức ăn ở dạ dày
	Các hoạt động
tham gia
	Các thành phần
tham gia hoạt động
	Tác dụng của
hoạt động

	Biến đổi 
lý học 
	- Sự tiết dịch vị
- Sự co bóp của dạ dày
	- Tuyến vị
- Các lớp cơ của dạ dày 
	- Hoà loãng thức ăn.
- Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị 

	Biến đổi 
hoá học 
	Hoạt động của enzim pepsin 
	Enzim pepsin 
	Phân cắt chuỗi prôtêin thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin 


9. Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?
Gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtein, lipit, axit nuclêic.
10.  Biện pháp phòng tránh các bệnh về dạ dày.
 - Thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học, điều độ, ăn chậm, nhai kỹ, ăn khẩu phần vừa phải, ăn nhiều bữa trong ngày, đúng giờ, đảm bảo ăn uống vệ sinh.
      - Hạn chế các loại thực phẩm chua, cay, chứa nhiều axit, chất kích thích.
      - Hạn chế sử dụng thuốc giảm đau.
      - Tránh căng thẳng.
11. Chú thích cấu tạo tế bào thần kinh điển hình (có chú thích xi náp) và sơ đồ hệ tuần hoàn.
(chú ý hình chú thích không giống sách giáo khoa)

